
BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 16108/TB-CHQ Hà Nội, ngày12 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra

giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tự số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân
tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 28/VCS-BCU ngày 16/4/2026

của Công ty cổ phần Vicostone (MST: 0500469512) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: GENIOSIL® CS 2

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất ghép nối Silane cho sản phẩm đá nhân

tạo

Ký, mã hiệu, chủng loại:
GENIOSIL® CS 2

Nhà sản xuất: WACKER CHEMIE AG

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ để nghị
xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

Thành phần, cấu tạo, hàm lượng tính trên trọng lượng:

SỐ CAS
STT Thành phần

Công thức

hóa học

Hàm lượng

(%)
78-10-4

1
Ethyl silicate (tên khác

tetraethyl orthosilicate)
Si(OCH2CH3)4

>=25-

<50

2 780-69-8 Triethoxyphenylsilane C6HsSi(OC2Hs)3 >=1-<3
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